
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ  

 

I. Thông tin chung 

Chủ đề: Sinh học 

Đối tƣợng: Học sinh từ 11-14 tuổi 

Thời gian ƣớc tính: 45’ 

II. Mục tiêu và yêu cầu: 

Kiến thức 

- Hiểu đƣợc thế nào là thực phẩm hữu cơ và thế nào là thực phẩm truyền thống 

- Hiểu đƣợc cách thức của canh tác hữu cơ 

Kĩ năng 

- Phân biệt canh tác truyền thống và canh tác hữu cơ 

- Khả năng áp dụng thực tế của các phƣơng thức canh tác này 

Ý nghĩa  

- Chọn đƣợc phƣơng pháp canh tác có lợi cho môi trƣờng hơn 

- Tìm những giải pháp khắc phục những nhƣợc điểm của từng phƣơng pháp 

- Khuyến khích các em sáng tạo ra những giải pháp môi trƣờng mới 

III. Tổng quan:  
 

1. Thực phẩm đƣợc sản xuất theo phƣơng pháp truyền thống 

Hiện nay, sản xuất truyền thống vẫn là phƣơng pháp canh tác phổ biến ở Mĩ.Phƣơng pháp sản 

xuất này thƣờng bao gồm nhổ cỏ, cải tạo đất, lắp đặt hệ thống tƣới tiêu và trồng cấy.  Các loại 

thuốc trừ sâu vẫn đƣợc sử dụng để ngăn không cho côn trùng và các sinh vật gây hại phá hoại 

cây trồng. Vấn đề quan  ngại đối với sản xuất truyền thống là phƣơng pháp này sử dụng nhiều 

phân bón hóa học bón vào đất để phát triển trồng cây của họ. Theo phƣơng pháp này, ngƣời nông 

dân thƣờng phải phun thuốc trừ sâu để bảo vệ mùa màng khỏi sự phá hoại của những sinh vật 

gây hại và dịch bệnh. Sử dụng thuốc diệt cỏ tổng hợp để ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại, dƣới 

sức ép của sự gia tăng nhanh chóng của dân số thế giới, phƣơng pháp sản xuất nông nghiệp 

truyền thống đang làm suy giảm quỹ đất có thể sử dụng cho nông nghiệp. Tuy nhiên những quy 

http://teacherstryscience.org/lp/food-web-mobile


định liên bang về nông nghiệp truyền thống là biến chúng không giống nhƣ những sản phẩm có 

tác động xấu đến môi trƣờng. Phần lớn các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có giá cao hơn sản 

phẩm nông nghiệp truyền thống vì bởi nó sử dụng những lao động nông nghiệp có tay nghề cao.  

2. Thực phẩm hữu cơ 

Nông nghiệp hữu cơ đƣợc hiểu rộng rãi là canh tác không sử dụng hóa chất diệt cỏ và diệt côn 

trùng những hóa chất vẫn đƣợc sử dụng trong nông nghiệp truyền thống. Phƣơng thức canh tác 

này sử dụng kĩ thuật của ngƣời nông dân theo phƣơng pháp hữu cơ để biến những hóa chất nông 

nghiệp trờ nên không cần thiết nữa. Canh tác hữu cơ sử dụng vòng tuần hoàn của mùa vụ. Điều 

này có nghĩa là hàng năm ngƣời nông dân trồng những giống cây khác nhau vào những thời 

điểm khác nhau sao cho phù hợp. Cây trồng sẽ đƣợc sống trong một môi trƣờng sống tự nhiên 

tức là có cả có dại, những sinh vật gây hại và những bệnh phá hoại mùa màng Những ngƣời nông 

dân sử dụng phƣơng pháp hữu cơ đều xử lí những vấn đề phát sinh trong tự nhiên bằng cách thay 

đổi các giống cây trồng trên đồng ruộng từ năm này xang năm khác. Quy trình sẽ tiếp tục ngăn 

chặn những sinh vật gây hại đến mùa màng và giảm thiểu cỏ dại và bệnh dịch. Năng suất của 

mùa vụ cũng từ đó mà tăng lên nhờ hiệu quả của chu trình này. Những ngƣời nông dân sử dụng 

phƣơng pháp hữu cơ sẽ thƣờng trồng những cây xen canh vào mùa thu để bảo vệ đất khỏi tác 

động bào mòn của gió và mƣa trong suốt mùa đông. Sử dụng những cây họ đậu để xen canh còn 

tạo thêm ni tơ cho đất để sử dụng cho vụ mùa sau. Một ngƣời nông dân muốn trở thành một nhà 

sản xuất theo phƣơng pháp hữu cơ, họ cần có chứng chỉ công nhận hoàn thành quy trình sản xuất 

hữu cơ. Mỹ và hầu hết các nƣớc châu Âu đều có những quy định cụ thể áp dụng cho sản xuất và 

tiêu thụ các sản phẩm đƣợc trồng theo phƣơng pháp hữu cơ. Tuy nhiên hầu hết mọi ngƣời vẫn tin 

rằng những thực phẩm hữu cơ vẫn không hoàn toàn không sử dụng thuốc diệt côn trùng. Họ đƣa 

ra lý luận rằng, thuốc diệt côn trùng vẫn tồn tại trong không khí và trong môi trƣờng của chúng 

ta nên không có vụ mùa nào là hoàn toàn không có hóa chất. Giá của các sản phẩm nông nghiệp 

hữu cơ thƣờng cao hơn các sản phẩm đƣợc sản suất theo phƣơng thức truyền thống. Có hai quan 

điểm lý giải cho sự chênh lệch về giá này. Thứ nhất, một số ngƣời tranh luận rằng ăn những thực 

phẩm này sẽ làm tăng đóng góp của họ tới sự ô nhiễm sinh học, khiến chúng ta gặp nguy hiểm 

hơn từ những thực phẩm gây bệnh. Quan điểm thứ hai đề cập đến nguy cơ nhiễm các vi sinh vật 

gây hại cho ngƣời từ phân động vật đƣợc sử dụng.  



 

3. Cách chọn thực phẩm an toàn 

a) Cách chọn thịt  

1. Về trạng thái bên ngoài: 

Với những miếng thịt tƣơi sẽ có màng ngoài khô, màu sắc đỏ tƣơi hoặc đỏ sẫm, óng ả. Mỡ có màu sắc, độ rắn bình 

thƣờng. Ngƣợc lại, nếu miếng thịt đã bị ôi thì sẽ có màu hơi thâm, hoặc xanh nhạt, không bóng. Mặt khác, miếng 

thịt khi đã ôi, còn có thể có nhớt, mùi khó chịu 

2. Về lớp cắt: 

Đối với miếng thịt tƣơi lát cắt bình thƣờng, sáng, khô còn miếng thịt đã hỏng lát cắt màu sắc tối và hơi ƣớt 

3. Độ rắn và đàn hồi: 

Miếng thịt tƣơi thƣờng có độ rắn chắc, đàn hồi cao. Khi dùng ngón tay ấn vào miếng thịt sẽ thấy không để lại vết 

lõm, không bị dính. Nếu miếng thịt đã bị ôi thì ngƣợc lại. 

4. Đối với tủy xƣơng: 

Nếu xƣơng còn tƣơi thì tủy sẽ bám chặt vào thành xƣơng màu trong đàn hồi. Còn khi miếng xƣơng đã ôi, để trên 8 

tiếng thì tủy sẽ long ra khỏi ống tủy. Màu tối, ngửi có mùi hôi. 

Kể cả khi đã chế biến món ăn, ta vẫn có thể nhận biết xem miếng thịt có đảm bảo chất lƣợng hay không. Theo ông 

Khẩn thì sau khi chế biến nếu bát canh có màu trong suốt, có váng mỡ to, mùi vị thơm phức thì chứng tỏ đó là 

miếng thịt tƣơi. Còn nếu bát canh có mầu hơi đục, mùi vị hôi, có chấm mỡ li ti có nghĩa đó là miếng thịt kém tƣơi, 

bị ôi. 

5. Cẩn trọng với thịt lợn bệnh 

Ngoài việc nhận diện thịt lợn tƣơi, kém tƣơi, hoặc ôi thiu, ngƣời tiêu dùng cũng cần kiểm tra thịt trƣớc khi mua, 

tránh mua phải những miếng thịt lợn có nhiễm sán, giun sán. 

Muốn xác định, miếng thịt có ấu trùng, hay giun sán hay không cần quan sát miếng thịt. Thƣờng nếu miếng thịt có 

giun xoắn, miếng thịt sẽ có kén hình quả trám, chiều dài của kén nằm song song thớ thịt. Cũng có khi thấy kén đã 

vôi hoá thành những đốm trắng nhƣ đầu ghim nằm trong thịt. 

>> Tìm hiểu thêm : món ngon dễ làm / nhà hàng đặc sản / ẩm thực / mẹo vặt 

Thịt lợn có sán thƣờng là những miếng thịt ở phần trong lƣỡi, cơ nhai, cơ cổ, cơ lƣng, cơ sƣờn, cơ tim. Khi miếng 

thịt có sán thƣờng có mầu trắng, hình bầu dục, kén mầu đục to bằng hạt đậu tƣơng. Trong kén có dịch thể, trên 

thành nang kén có một hạt cứng, rắn, mầu trắng, to bằng hạt vừng. 

Đối với những con lợn mắc bệnh thƣơng hàn thì bề mặt da có những nốt bầm hoặc lấm tấm xuất huyết, thịt nhão, 

tai lợn bị tím. Đối với lợn bị tả: Nốt xuất huyết nằm dƣới da hoặc trên vành tai, lấm tấm nhƣ nốt muỗi đốt. Đối với 

lợn bị tụ huyết trùng thịt có những mảng bầm, tụ máu. Lợn bị viêm gan, thịt có mầu vàng, đối với con lợn bị đóng 

dấu thì bề mặt da có những nốt tròn đỏ, tía hoặc son, có khi màu tím bầm, kích thƣớc khác nhau, nhƣ hình đóng 

dấu. 

 

http://monngonmoingay.net.vn/mon-an-ngon/mon-ngon-de-lam
http://monngonmoingay.net.vn/diem-den/nha-hang-dac-san
http://monngonmoingay.net.vn/suc-khoe-gia-dinh/am-thuc
http://monngonmoingay.net.vn/suc-khoe-gia-dinh/meo-vat


Nguồn: http://monngonmoingay.net.vn/suc-khoe-gia-dinh/meo-vat/nhan-biet-thit-lon-tuoi-ngon-cach-

chon-thit-lon-an-toan 

b) Cách chọn rau quả 

Rau quả tƣơi có nhiều nƣớc, có men, có các chất dinh dƣỡng, là môi trƣờng thích hợp cho vi sinh vật phát 

triển và men dễ hoạt động, do đó, rau quả tƣơi là thực phẩm rất dễ bị hƣ hỏng. Đồng thời, rau quả tƣơi hiện 

nay có nguy cơ rất cao tồn dƣ hoá chất bảo vệ thực vật, chất bảo quản. Lựa chọn rau quả tƣơi cần chú ý: 

1. Hình dáng bên ngoài: Còn nguyên vẹn, lành lặn, không dập nát trầy sƣớc, thâm nhũn ở núm cuống. Cảnh giác 

loại qúa "mập", "phổng phao". 

2. Mầu sắc: có mầu sắc tự nhiên của rau quả, không úa, héo. Chú ý các loại quả xanh hoặc có mầu sắc bất thƣờng. 

3. Sờ - nắm:  Cảm giác nặng tay, dòn chắc. Chú ý cảm giác "nhẹ bỗng" của một số rau xanh đƣợc phun quá nhiều 

chất kích thích sinh trƣởng và hoá chất bảo vệ thực vật. 

4. Không có dính chất lạ: Rất nhiều loại rau quả còn dính hoá chất bảo vệ thực vật trên lá, cuống lá, núm quả, 

cuống quả….có các vết lấm tấm hoặc vết trắng. 

5. Mùi: Không có mùi lạ. Nếu lƣợng HCBVTV tồn dƣ nhiều, ngửi thấy mùi hắc, mùi HCBVTV. 

6. Với quả: Có một số loại đƣợc ngâm tẩm chất bảo quản độc hại, nhìn ngoài vẫn có mầu tƣơi đẹp, nhƣng núm 

cuống hoặc thâm nhũn, hoặc còn dính HCBVTV, khi bổ ra hoặc khi bóc vỏ thấy biến mầu giữa lớp vỏ và thịt quả. 

Nhớ câu tục ngữ khi chọn mua cá và hoa quả: "Mua cá thì phải xem mang, mua bầu xem cuống mới toan không 

nhầm". 

7. Nên ăn hoa quả đúng mùa, hoa quả địa phƣơng trồng đƣợc 

Nguồn: http://vfa.gov.vn/kien-thuc/cach-chon-rau-qua-tuoi-147.vfa 

 

 

http://monngonmoingay.net.vn/suc-khoe-gia-dinh/meo-vat/nhan-biet-thit-lon-tuoi-ngon-cach-chon-thit-lon-an-toan
http://monngonmoingay.net.vn/suc-khoe-gia-dinh/meo-vat/nhan-biet-thit-lon-tuoi-ngon-cach-chon-thit-lon-an-toan
http://vfa.gov.vn/kien-thuc/cach-chon-rau-qua-tuoi-147.vfa


 

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 

THỰC PHẨM HỮU CƠ  
 

 Nội dung Phƣơng 

pháp 

       Hƣớng dẫn tiến hành hoạt động Tài liệu Thời 

gian 

1 Khởi động Trò chơi 

khu rừng 

vui vẻ 

 

1. Cho cả lớp đứng thành vòng tròn (1’) 

2. Phổ biến luật chơi 

3. Cho cả lớp chơi 

4. Dẫn vào nội dung bài học 

Lời khuyên cho người hướng dẫn/gợi ý câu trả lời: 

Luật chơi trò chơi khu rừng hiện đại 

- Cho cả lớp xếp thành vòng tròn  

- Chọn ra một học sinh đứng giữa vòng tròn 

- Học sinh đứng giữa vòng tròn xoay vòng, chỉ vào một bạn khác 

và hô to con muỗi, con voi hoặc bánh mì nƣớng 

- Học sinh đƣợc chỉ phải phối hợp với 2 học sinh đứng bên cạnh 

để tạo thành hình đƣợc chỉ định làm 

Con muỗi:  

+ Học sinh ở giữa đƣa hai ngón trỏ chạm vào nhau và làm 

động tác giống vòi muỗi.  

+ Hai học sinh bên cạnh xoay 90
o
 vẫy hai tay để làm cánh con 

muỗi 

Con voi:  

+ Học sinh ở giữa đƣa một tay lên ngang mũi làm động tác 

giống vòi con voi, tay còn lại đƣa ngang hông làm động tác 

giống đuôi con voi.  

+ Hai học sinh bên cạnh đƣa 2 tay tạo thành hình vòng cung 

 10’ 



 

mô phỏng tai con voi. 

Con vịt: 

+ Học sinh ở giữa đặt 2 lòng bàn tay úp vào nhau và đƣa lên 

gần miệng để làm mỏ vịt 

+ Hai học sinh bên cạnh làm động tác giống cánh vịt 

- Học sinh làm sai động tác sẽ bị phạt đứng ở giữa vòng tròn để 

chỉ bạn khác làm cho đến khi có ngƣời làm sai động tác 

 

2 Sản xuất hữu 

cơ và Sản xuất 

truyền thống 

 1. Cho các em xem video về nông nghiệp hữu cơ (5’) 

http://www.youtube.com/watch?v=3cqxQpmSdic&list=PLF812A7C5B778EF1B 

2. Giới thiệu một số thông tin về sản xuất hữu cơ và sản xuất 

truyền thống (1’) 

3. Yêu cầu một nhóm tìm ƣu nhƣợc điểm của sản xuất hữu cơ và 

một nhóm sản xuất truyền thống rồi dán card lên bảng(1’) 

4. Các nhóm thảo luận trong 2’ và lên bảng dán đáp ản lên bảng 

(4’) 

5. Đƣa ra đáp án và công bố điểm cho các đội (2’) 

6. Tổng kết lại những đặc điểm và bổ sung thêm kiến thức (3’) 

7. Cho cả lớp quan sát hình về sản phẩm hữu cơ và sản phẩm 

truyền thống các đội ra tín hiệu để trả lời hình đƣợc trình chiếu là 

thực phẩm hữu cơ hay thực phẩm sản xuất truyền thống (Sử dụng 

file PowerPoint IBM_TTS3_Nong nghiep huu co va nong nghiep 

truyen thong_HP_3.10.13). Mỗi đáp án đúng đội đó ghi đƣợc 

thêm 1 điểm(2’) 

8. Tổng kết kiến thức (2’) 

Lời khuyên cho người hướng dẫn/gợi ý câu trả lời: 

- Đáp án gợi ý hoạt động 4:  

 15’ 

http://www.youtube.com/watch?v=3cqxQpmSdic&list=PLF812A7C5B778EF1B


 

+ Sản xuất hữu cơ: 

 Ƣu điểm:  

 Sản xuất ra những thực phẩm giàu dinh dƣỡng mà không 

chứa hay chứa rất ít dƣ lƣợng chất bảo vệ thực vật (Một số 

loại thuốc có thể gây ung thƣ) 

 Sản xuất ra những thực phẩm giàu dinh dƣỡng mà không 

chứa hay chứa rất ít dƣ lƣợng chất bảo vệ thực vật (Một số 

loại thuốc có thể gây ung thƣ) 

 Hạn chế những bệnh tật do đột biến gen 

 Có khả năng canh tác lâu dài do ít gây tổn hại đến đất và 

nguồn nƣớc 

 Ít bị ảnh hƣởng về giá phân bón  

 Có thể đem lại lợi nhuận cao do giá thành cao và chi phí 

đầu vào thấp do không phải mua phân bón cũng nhƣ các 

loại thuốc để trừ sâu bệnh 

 Không gây mất cân bằng sinh thái do chỉ sử dụng thiên 

địch và những phƣơng pháp tự nhiên khác để phòng trừ sâu 

bệnh 

 Nhƣợc điểm: 

 Cần phải tuân thủ một yêu cầu nghiêm ngặt về lựa chọn 

đất sản xuất, trồng và chăm sóc, quản lý dịch hại, thu hoạch 

và sơ chế, đăng kí chứng nhận hữu cơ 

 Năng suất không cao 



 

 Giá thành sản xuất cao dẫn đến giá bán cao 

 Khó đáp ứng đƣợc nhu cầu về thực phẩm trong bối cảnh 

dân số thế giới đang ngày một tăng   

+ Sản xuất truyền thống: 

 Ƣu điểm: 

 Năng suất trên cùng diện tích đất cao hơn sản xuất hữu 

cơ do sử dụng nhiều máy móc và công nghệ hiện đại 

 Giá bán thấp hơn sản phẩm hữu cơ 

 Có thể sản xuất với sản lƣợng lớn 

 Nhƣợc điểm: 

 Có thể gây thoái hóa đất và ô nhiễm nguồn nƣớc ngầm 

 Sau một thời gian canh tác nếu không cải tạo đất năng 

suất canh tác sẽ bị giảm 

 Vẫn chứa dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực phẩm có thể gây 

bệnh 

- Đáp án gợi ý hoạt động 7: Mỗi phƣơng thức sản xuất đều có 

những ƣu điểm và nhƣợc điểm riêng tuy nhiên trong bối cảnh môi 

trƣờng ngày càng ô nhiễm, thực phẩm truyền thống không còn 

đảm bảo an toàn với ngƣời tiêu dùng, sản xuất thực phẩm hữu cơ 

sẽ ngày càng phát triển.  

 

3 Tác động của 

thực phẩm 

không sạch 

 1. Chiếu video về mất vệ sinh an toàn thực phẩm (2’) 

http://www.youtube.com/watch?v=Wi6RjaQp9rI 

2. Hỏi cả lớp trong video trên nguyên nhân gì đã khiến thực phẩm 

bị nhiễm bẩn 

TLPT 

số 1 

20’ 

http://www.youtube.com/watch?v=Wi6RjaQp9rI


 

3. Hỏi các em về cảm nhận của mình khi xem xong đoạn băng (1’) 

4. Phát cho mỗi nhóm một bảng phụ, yêu cầu các nhóm ghi ra tất 

cả những giải pháp có thể để giảm thiểu mất vệ sinh an toàn thực 

phẩm.Các nhóm thảo luận trong 2’ (3’) 

5. Các nhóm lên trình bày ý tƣởng của nhóm mình (10’) 

6. Ngƣời hƣớng dẫn nhận xét tổng kết và cho điểm các đội (2’) 

7. Giới thiệu một số cách chon thực phẩm an toàn sử dụng file 

powerpoint: IBM_TTS3_Nong nghiep huu co va nong nghiep 

truyen thong_HP_3.10.13 (2’) 

Lời khuyên cho người hướng dẫn/gợi ý câu trả lời: 

- Đáp án gợi ý hoạt động 6: Xem phần Tổng quan 



 

Tài liệu phát tay số 1: Ƣu và nhƣợc điểm của sản xuất truyền thống và sản xuất hữu cơ 

PHƢƠNG THỨC 

SẢN XUẤT 

ƢU ĐIỂM NHƢỢC ĐIỂM 

SẢN XUẤT HỮU 

CƠ 

- SỬ DỤNG THIÊN ĐỊCH VÀ 

CÁC PHƢƠNG PHÁP KHÔNG 

DÙNG HÓA CHẤT KHÁC 

- CẦN TUÂN THỦ MỘT YÊU CẦU 

NGHIÊM NGẶT  

 - CÓ KHẢ NĂNG CANH TÁC 

LÂU DÀI  

- NĂNG SUẤT KHÔNG CAO 

 - KHÔNG GÂY NHỮNG BỆNH 

TẬT DO ĐỘT BIẾN GEN 

 

 - SỬ DỤNG THIÊN ĐỊCH VÀ 

CÁC PHƢƠNG PHÁP KHÔNG 

DÙNG HÓA CHẤT KHÁC 

 

 - ĐEM LẠI LỢI NHUẬN CAO -  

 - KHÔNG GÂY MẤT CÂN 

BẰNG SINH THÁI  

-  

 - KHÔNG CHỨA HOẶC CHỨA 

RẤT ÍT DƢ LƢỢNG CHẤT 

BẢO VỆ THỰC VẬT  

-  

 - KHÔNG GÂY Ô NHIỄM ĐẤT 

VÀ NGUỒN NƢỚC NGẦM 

-  



 

SẢN XUẤT 

TRUYỀN THỐNG 

- NĂNG SUẤT CAO HƠN - CÓ THỂ GÂY THOÁI HÓA ĐẤT  

 - GIÁ BÁN THẤP HƠN  - SAU MỘT THỜI GIAN CANH 

TÁC NẾU KHÔNG CẢI TẠO ĐẤT 

NĂNG SUẤT CANH TÁC SẼ BỊ 

GIẢM 

 - CÓ THỂ SẢN XUẤT VỚI SẢN 

LƢỢNG LỚN 

- VẪN CHỨA DƢ LƢỢNG THUỐC 

BẢO VỆ THỰC PHẨM CÓ THỂ 

GÂY BỆNH 

 ÍT SỬ DỤNG SỨC LAO ĐỘNG 

HƠN 

- GÂY Ô NHIỄM NGUỒN NƢỚC 

NGẦM 

 KHÔNG CẦN TUÂN THỦ YÊU 

CẦU QUÁ NGHIÊM NGẶT 

- TIÊU DIỆT THIÊN ĐỊCH GÂY 

MẤT CÂN BẰNG SINH THÁI 

 

 

 

 


